
Mẫu 3: Báo cáo danh sách Đoàn ra/vào năm ………. và kế hoạch dự kiến năm 
………. 

1. Danh sách Đoàn ra/vào năm ………. 
1.1. Đoàn ra năm ……. 

STT Danh nghĩa đoàn và tính 
chất hoạt động Tại nước Cấp trưởng 

Đoàn 
Nội dung hoạt 
động và đối tác 

Số thành viên 
đoàn 

S
ng

01       

02       

       

 Tổng cộng      

1.2 Đoàn vào năm …………. 

STT Danh nghĩa đoàn và tính 
chất hoạt động Tại nước Cấp trưởng 

Đoàn 
Nội dung hoạt 
động và đối tác 

Số thành viên 
đoàn 

S
ng

01       

02       

       

 Tổng cộng      

2. Dự kiến kế hoạch đoàn ra/vào năm ……………. 
2.1. Kế hoạch đoàn ra năm ………… 

STT Danh nghĩa đoàn và tính 
chất hoạt động Tại nước Cấp trưởng 

Đoàn 
Nội dung hoạt 
động và đối tác 

Số thành viên 
đoàn 

S
ng

01       

02       

03       

 Tổng cộng      

2.2. Kế hoạch đoàn vào năm ……………… 

STT Danh nghĩa đoàn và tính 
chất hoạt động Tại nước Cấp trưởng 

Đoàn 
Nội dung hoạt 
động và đối tác 

Số thành viên 
đoàn 

S
ng



01       

02       

 Tổng cộng      

Ghi chú: 
1. Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động: thăm chính thức, thăm làm việc; nghiên cứu; 
khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực 
hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học ... 
2. Đến nước: nước đến công tác theo lộ trình. 
3. Cấp Trưởng đoàn: Chức vụ Trưởng đoàn dự kiến. 
4. Nội dung hoạt động và đối tác: những nội dung làm việc chính; đối tác chủ yếu sẽ làm 
việc ... 
5. Số thành viên Đoàn: ghi rõ số lượng thành viên tham gia Đoàn dự kiến. 
6. Số ngày: tổng số ngày ở nước ngoài, kể cả thời gian đi - về và quá cảnh. 
7. Thời gian thực hiện: ghi cụ thể đến ngày, tháng. 
8. Nguồn kinh phí: ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (Trung ương chi; cơ quan, 
tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước ...). 
 
 


